PHỤ LỤC IV
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4582/QĐ-BCA ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành văn bản
	Tên gọi/Trích yếu nội dung văn bản
	Nội dung kiến nghị/ Lý do sửa đổi, bổ sung
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

	1.
	Luật
	54/2005/QH11
	29/11/2005
	Luật Công an nhân dân
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Hiến pháp năm 2013, xây dựng Luật Công an nhân dân năm 2014 thay thế Luật Công an nhân dân năm 2005
	Bộ Công an
	Năm 2014

	2.
	Luật
	32/2004/QH11
	03/12/2004
	Luật An ninh quốc gia
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Hiến pháp năm 2013
	Bộ Công an
	Những năm tiếp theo

	3.
	Luật
	07/2007/QH12
	21/11/2007
	Luật Đặc xá
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Hiến pháp năm 2013
	Bộ Công an
	Những năm tiếp theo

	4.
	Pháp lệnh
	24/2000/PL-UBTVQH10
	28/4/2000
	Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Hiến pháp năm 2013
	Bộ Công an
	Năm 20141

	5.
	Pháp lệnh
	30/2000/PL-UBTVQH10
	28/12/2000
	Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Hiến pháp năm 2013, xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000
	Bộ Công an
	Năm 2015-2016

	6.
	Pháp lệnh
	23/2004/PL-UBTVQH11
	20/8/2004
	Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Hiến pháp năm 2013, xây dựng Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự thay thế Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004, sửa đổi năm 2006, 2009
	Bộ Công an
	Năm 2014-2015

	7.
	Pháp lệnh
	30/2006/PL-UBTVQH11
	15/12/2006
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự
	
	
	

	8.
	Pháp lệnh
	09/2009/PL-UBTVQH12
	27/02/2009
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự
	
	
	

	9.
	Pháp lệnh
	25/2005/PL-UBTVQH11
	02/4/2005
	Pháp lệnh Cảnh vệ
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Hiến pháp năm 2013, xây dựng Luật Cảnh vệ thay thế Pháp lệnh Cảnh vệ năm 2005
	Bộ Công an
	Năm 2015

	10.
	Pháp lệnh
	16/2011/UBTVQH12
	30/6/2011
	Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Hiến pháp năm 2013, xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thay thế Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011, sửa đổi năm 2013
	Bộ Công an
	Những năm tiếp theo

	11.
	Pháp lệnh
	07/2013/UBTVQ H13
	12/7/2013
	Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	
	
	

	12.
	Nghị định
	76/2008/NĐ-CP
	04/7/2008
	Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Thi hành án hình sự và thực tiễn
	Bộ Công an
	2014

	13.
	Nghị định
	43/2007/NĐ-CP
	26/3/2007
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
	Sửa đổi cho phù hợp với Luật Công an nhân dân sau khi được Quốc hội thông qua
	Bộ Công an
	Năm 2014-2015

	14.
	Nghị định
	59/2010/NĐ-CP
	02/6/2010
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
	
	
	

	15.
	Nghị định
	89/1998/NĐ-CP
	07/11/1998
	Nghị định ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Tạm giữ, tạm giam khi được Quốc hội thông qua
	Bộ Công an
	Những năm tiếp theo

	16.
	Nghị định
	98/2002/NĐ-CP
	27/11/2002
	Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ
	
	
	

	17.
	Nghị định
	05/1999/NĐ-CP
	03/02/1999
	Nghị định về chứng minh nhân dân
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Căn cước công dân sau khi được Quốc hội thông qua
	Bộ Công an
	Những năm tiếp theo

	18.
	Nghị định
	170/2007/NĐ-CP
	19/11/2007
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân
	
	
	

	19.
	Nghị định
	106/2013/NĐ-CP
	17/9/2013
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP và Nghị định 107/2007/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân
	
	
	

	20.
	Nghị định
	58/2001/NĐ-CP
	24/8/2001
	Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn
	Bộ Công an
	Năm 2014-2015

	21.
	Nghị định
	31/2009/NĐ-CP
	01/4/2009
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
	
	
	

	22.
	Nghị định
	76/2008/NĐ-CP
	04/7/2008
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn
	TC VIII
	Những năm tiếp theo

	23.
	Nghị định
	72/2009/NĐ-CP
	03/9/2009
	Nghị định quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn
	TC VII (C64)
	Năm 2014

	24.
	Nghị định
	90/2010/NĐ-CP
	18/8/2010
	Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo Đề án 896 của Chính phủ
	Bộ Công an
	Năm 2014

	25.
	Nghị định
	65/2012/NĐ-CP
	06/9/2012
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
	Mở rộng đối tượng cấp hộ chiếu công vụ
	Bộ Công an
	Năm 2014

	26.
	Quyết định
	22/2003/QĐ-TTg
	30/01/2003
	Quyết định quy định chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AISD
	Chế độ bồi dưỡng thấp không còn phù hợp do giá cả tiêu dùng tăng
	Bộ Công an
	Năm 2014

	27.
	Quyết định
	21/2006/QĐ-TTg
	23/01/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đổi tên thành Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Bộ Công an
	Năm 2015

	28.
	Quyết định
	143/2006/QĐ-TTg
	19/6/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
	Viện khoa học xã hội Việt Nam đã đổi tên thành Viện hàn lâm Viện khoa học xã hội Việt Nam
	Bộ Công an
	Năm 2015

	29.
	Quyết định
	09/2010/QĐ-TTg
	08/02/2009
	Quyết định quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên Công an nhân dân
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn
	Bộ Công an
	2014-2016

	30.
	Quyết định
	127/2009/QĐ-TTg
	26/10/2009
	Quyết định ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn
	Bộ Công an
	Năm 2014

	31.
	Thông tư liên tịch
	03/1998/TTLT/CA-QP
	17/8/1998
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Pháp lệnh Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	Bộ Công an
	Năm 2014

	32.
	Thông tư liên tịch
	03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH
	04/02/2004
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg, ngày 30/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quyết định mới thay thế Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Công an
	Năm 2014 và các năm tiếp theo

	33.
	Thông tư
	04/1999/TT-BCA
	29/4/1999
	Thông tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vì Nghị định số 05/1999/NĐ-CP và Nghị định số 170/2007/NĐ-CP đã được sửa đổi bằng Nghị định số 106/2013/NĐ-CP
	Bộ Công an
	Năm 2014

	34.
	Thông tư
	12/2002/TT-BCA
	28/12/2002
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, vì chưa quy định về thủ tục, quy trình giải mật đối với tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước
	Bộ công an
	Năm 2014

	35.
	Thông tư
	06/2008/TT-BCA-C11
	27/5/2008
	Thông tư hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú
	Bộ Công an
	Năm 2014

	36.
	Thông tư
	52/2010/TT-BCA
	30/11/2010
	Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú
	Bộ Công an
	Năm 2014

	37.
	Thông tư
	81/2011/TT-BCA
	15/12/2011
	Thông tư quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú
	Bộ Công an
	Năm 2014

	38.
	Thông tư
	10/2013/TT-BCA
	22/02/2013
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2010/NĐ-CP
	Bộ Công an
	Năm 2014

	39.
	Quyết định
	52/2004/QĐ-BCA(A11)
	15/01/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Danh mục bí mật nhà nước không còn phù hợp với tình hình hiện nay, xây dựng Thông tư thay thế
	Bộ Công an
	Năm 2014

	40.
	Quyết định
	410/2004/QĐ-BCA(A11)
	05/5/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội
	Danh mục bí mật nhà nước không còn phù hợp với tình hình hiện nay, xây dựng Thông tư thay thế
	Bộ Công an
	Năm 2014

	41.
	Quyết định
	981/2004/QĐ-BCA(A11)
	28/9/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Y tế
	Danh mục bí mật nhà nước không còn phù hợp với tình hình hiện nay, xây dựng Thông tư thay thế
	Bộ Công an
	Năm 2014

	42.
	Quyết định
	1485/2004/QĐ-BCA(A11)
	20/12/2004
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giao thông vận tải
	Danh mục bí mật nhà nước không còn phù hợp với tình hình hiện nay, xây dựng Thông tư thay thế
	Bộ Công an
	Năm 2014

	43.
	Quyết định
	144/2006/QĐ-BCA(A11)
	24/02/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đổi tên thành Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xây dựng Thông tư thay thế
	Bộ Công an
	Năm 2015

	44.
	Quyết định
	801/2006/QĐ- BCA(A11)
	28/6/2006
	Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Viện khoa học xã hội Việt Nam
	Danh mục bí mật nhà nước không còn phù hợp với tình hình hiện nay, xây dựng Thông tư thay thế
	Bộ Công an
	Năm 2015


1 Ngày 16/6/2014 Quốc hội đã thông qua Luật số 47/2014/QH13 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.





